
1. CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC ÁP 
DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRÁCH 
NHIỆM HÌNH SỰ BAO GỒM NHỮNG BIỆN PHÁP 
NÀO, ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG LÀ GÌ?

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa 
án chỉ quyết định miễn trách nhiệm hình sự 
và áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải 
tại cộng đồng hoặc biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn, nếu người dưới 18 tuổi 
phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của 
họ đồng ý với việc áp dụng một trong các 
biện pháp này.

2. VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHIỂN TRÁCH 
ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

* Biện pháp khiển trách được áp dụng 
đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây nhằm giúp họ 
nhận thức rõ hành vi phạm tội, hậu quả gây 
ra đối với cộng đồng, xã hội và nghĩa vụ của 
họ:

+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần 
đầu phạm tội ít nghiêm trọng (trừ tội phạm 
quy định tại các điều 123, 141, 171, 248, 
249, 250, 251, 252 của Bộ luật hình sự, gồm: 
tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe của người khác; tội hiếp dâm; tội 
cướp giật tài sản; tội sản xuất trái phép chất 
ma túy; tội tàng trữ trái phép chất ma túy; tội 
vận chuyển trái phép chất ma túy; tội mua 
bán trái phép chất ma túy; tội chiếm đoạt 
chất ma túy).

+ Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm 
có vai trò không đáng kể trong vụ án.

* Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc 
Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khiển 

trách. Việc khiển trách đối với người dưới 18 
tuổi phạm tội phải có sự chứng kiến của cha 
mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người 
dưới 18 tuổi.

* Người bị khiển trách phải thực hiện các 
nghĩa vụ: Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy 
chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; Trình 
diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được 
yêu cầu; Tham gia các chương trình học tập, 
dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia 
lao động với hình thức phù hợp.

3. BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG 
ĐƯỢC QUI ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

- Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng 
đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây:

+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 
phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội 
nghiêm trọng (trừ tội phạm quy định tại các 
điều 123, 141, 171, 248, 249, 250, 251, 252 
của Bộ luật hình sự, gồm: tội cố ý gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 
khác; tội hiếp dâm; tội cướp giật tài sản; tội 
sản xuất trái phép chất ma túy; tội tàng trữ 
trái phép chất ma túy; tội vận chuyển trái 
phép chất ma túy; tội mua bán trái phép chất 
ma túy; tội chiếm đoạt chất ma túy). 

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại các 
điều 143, 169, 170, 173, 178, 265, 266, 
286, 287, 289, 290, 299, 303, 304 của Bộ 
luật hình sự, bao gồm: Tội cưỡng dâm; tội 
bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tội chiếm 
đoạt tài sản; tội trộm cắp tài sản; tội huỷ hoại 
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; tội tổ chức 
đua xe trái phép; tội đua xe trái phép; tội phát 
tán chương trình tin học gây hại cho hoạt 
động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 
phương tiện điện tử; tội cản trở hoặc gây rối 
loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng 
viễn thông, phương tiện điện tử; tội xâm nhập 
trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn 
thông hoặc phương tiện điện tử của người 
khác; tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn 
thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi 
chiếm đoạt tài sản; tội khủng bố; tội phá hủy 
công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về 
an ninh quốc gia; tội chế tạo, tàng trữ, vận 
chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ 
thuật quân sự.

- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc 
Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 
xã tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng khi 
người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp 
của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề 
nghị miễn trách nhiệm hình sự. ïHọc nghề tại địa phương



- Người được áp dụng biện pháp hòa giải 
tại cộng đồng phải thực hiện các nghĩa vụ 
sau: Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt 
hại; tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của 
nơi cư trú, học tập, làm việc; trình diện trước 
cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; 
tham gia các chương trình học tập, dạy nghề 
do địa phương tổ chức, tham gia lao động với 
hình thức phù hợp.

4. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, 
THỊ TRẤN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc 
Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn từ 01 năm đến 02 năm 
đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây:

+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 
phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội 
nghiêm trọng (trừ tội phạm quy định tại các 
điều 123, 141, 171, 248, 249, 250, 251, 252 
của Bộ luật hình sự, gồm: tội cố ý gây thương 
tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 
khác; tội hiếp dâm; tội cướp giật tài sản; tội 
sản xuất trái phép chất ma túy; tội tàng trữ 
trái phép chất ma túy; tội vận chuyển trái 
phép chất ma túy; tội mua bán trái phép chất 
ma túy; tội chiếm đoạt chất ma túy). 

+  + Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 
tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại 
các điều 143, 169, 170, 173, 178, 265, 266, 
286, 287, 289, 290, 299, 303, 304 của Bộ 
luật hình sự, bao gồm: Tội cưỡng dâm; tội 
bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tội chiếm 
đoạt tài sản; tội trộm cắp tài sản; tội huỷ hoại 
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; tội tổ chức 
đua xe trái phép; tội đua xe trái phép; tội phát 

tán chương trình tin học gây hại cho hoạt 
động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 
phương tiện điện tử; tội cản trở hoặc gây rối 
loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng 
viễn thông, phương tiện điện tử; tội xâm nhập 
trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn 
thông hoặc phương tiện điện tử của người 
khác; tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn 
thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi 
chiếm đoạt tài sản; tội khủng bố; tội phá hủy 
công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về 
an ninh quốc gia; tội chế tạo, tàng trữ, vận 
chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ 
thuật quân sự.

- Người được Cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát hoặc Tòa án giao cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục phải 
thực hiện các nghĩa vụ sau: Chấp hành đầy 
đủ nghĩa vụ về học tập, lao động; chịu sự 
giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, 
thị trấn; không đi khỏi nơi cư trú khi không 
được phép;tuân thủ pháp luật, nội quy, quy 
chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; trình 
diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được 
yêu cầu; tham gia các chương trình học tập, 
dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia 
lao động với hình thức phù hợp.

- Nếu người được giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn đã chấp hành một phần hai thời hạn 
và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của Ủy 
ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm 
giám sát, giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện 
pháp này có thể quyết định chấm dứt thời 
hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn
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